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	Mẫu R05
Mã số đề tài: C2024-16-17


BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN
(Đính kèm trong các báo cáo toàn văn của báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết hoặc xin gia hạn)
A.	THÔNG TIN CHUNG
A1. Tên đề tài
-   Tên tiếng Việt: Đánh giá tính trạng mùi thơm của một số giống xoài (Mangifera sp.) được trồng tại tỉnh An Giang thông qua việc xác định thành phần hoá học của các hợp chất mùi và dấu phân tử
-   Tên tiếng Anh: Evaluation of aromatic characteristics of some mango (Mangifera sp.) cultivars in An Giang province by determination of aromatic chemical composition and molecular markers
A2. Thuộc ngành/nhóm ngành
N/NN ưu tiên 1: Sinh học và công nghệ sinh học; Hướng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ sinh học xác định dấu phân tử liên quan tính trạng mùi thơm của các giống xoài đang trồng tại An Giang
N/NN ưu tiên 2: Khoa học Trái Đất và Môi trường; Hướng nghiên cứu: Thu thập, đánh giá và xác định nguồn gen các giống xoài.
N/NN ưu tiên 3: Khác; Hướng nghiên cứu: Đánh giá phẩm chất các giống xoài phục vụ cho công tác lai và chọn giống xoài theo tiêu chuẩn xuất khẩu
A3. Loại hình nghiên cứu
Nghiên cứu cơ bản
A4. Thời gian thực hiện
- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 01/2024 đến tháng 01/2026
A5. Kinh phí
Tổng kinh phí: 200.000.000 (đồng), gồm
- Kinh phí từ ĐHQG-HCM: 200.000.000 đồng
       Kinh phí cấp đợt 1: …………… theo QĐ số……	ngày ……….
       Kinh phí cấp đợt 2: …………… theo QĐ số……	ngày ……….
- Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): 0 đồng
A6. Chủ nhiệm
Học hàm, học vị, họ và tên: ThS. Lê Hoàng Bảo Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1983 		          Nam/ Nữ: Nữ
Cơ quan: Trường Đại học An Giang
Điện thoại: 0907686369		          Email: lhbngoc@agu.edu.vn		
A7. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan: Trường Đại học An Giang
Họ và tên thủ trưởng: PGS. TS. Võ Văn Thắng
Điện thoại: 02966256565	          Fax: 02963842560
Email: vvthang@agu.edu.vn
[bookmark: _Toc413248945]A8. Đối tác có đóng góp cho nghiên cứu
(Giấy xác nhận đính kèm theo mẫu R04)
Cơ quan 1: Trường Đại học Cần Thơ
Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS. Hà Thanh Toàn
Điện thoại: 02923832663 Fax: 02923838474
Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Khả năng đóng góp cho đề tài của đối tác (không quá 500 chữ):
Hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm trong sinh học phân tử.
A9. Danh sách tham gia thực hiện
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nội dung công việc


	1
	Lê Hoàng Bảo Ngọc
	Trường Đại học An Giang
	Chủ trì nội dung 1, tham gia nội dung 2


	2
	Trịnh Minh Khôi
	Khác
	Tham gia nội dung 1, 2, 3


	3
	CAO THỊ LUYẾN
	Trường Đại học An Giang
	Chủ trì nội dung 2, tham gia nội dung 1


	4
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Trường Đại học An Giang
	Chủ trì nội dung 3, tham gia nội dung 1


	5
	Diep Nhut Thanh Hang
	Trường Đại học An Giang
	Tham gia nội dung: 1


	6
	Đỗ Tấn Khang
	Khác
	Tham gia nội dung 3


B.	BÁO CÁO
B1. Nội dung công việc
B1.1 Nội dung hoàn thành theo tiến độ đăng ký
	TT
	Nội dung đăng ký
	Kết quả đạt được
	Mức độ hoàn thành nội dung đăng ký


	1
	Nghiên cứu tổng quan
	Thuyết minh hoàn chỉnh
	Đã hoàn thành 


	2
	Nội dung 1. Thu mẫu trái xoài chín và đánh giá cảm quan mùi thơm của các giống xoài 
	Thu mẫu trái xoài chín và đánh giá cảm quan mùi thơm của các giống xoài  
	Đã hoàn thành 


	3
	Nội dung 2. Phân tích các thành phần hóa học liên quan mùi thơm của các giống xoài 
	Phân tích các thành phần hóa học liên quan mùi thơm của các giống xoài 
	Đã hoàn thành


	4
	Nội dung 3. Khảo sát các dấu phân tử liên quan đến tính trạng mùi thơm của các giống xoài 
	Khảo sát các dấu phân tử liên quan đến tính trạng mùi thơm của các giống xoài 
	Đã hoàn thành


	5
	Tổng hợp các nội dung
	Hoàn thiện báo cáo tổng kết 
	Đã hoàn thành


B1.2 Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đăng ký
	TT
	Nội dung chưa hoàn thành
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục


	1
	Không
	Không
	Không


Mô tả sản phẩm/kết quả nghiên cứu (căn cứ đề cương được phê duyệt)
..............................................................................................................................................................
Công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao công nghệ (kèm minh chứng)
	TT
	Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao (sản phẩm chuyển giao- Thông số kỹ thuật của sản phẩm)
	Năm chuyển giao
	Đối tác ký hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	Doanh thu từ hợp đồng
	Quy mô


	1
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	
	



B2. Sản phẩm nghiên cứu (kèm minh chứng)
Dạng I: Các sản phẩm mềm
	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu đánh giá (định lượng)
	Ghi chú


Dạng II: Các sản phẩm cứng
	TT
	Tên sản phẩm cụ thể
	Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra

	
	
	
	
	Chỉ tiêu đánh giá (định lượng)
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	


B2.1 Ấn phẩm khoa học
	TT
	Tên sản phẩm
	Loại KPI
	Tên KPI
	Ghi chú


	1
	Molecular Authentication of Mango (Mangifera indica L.) Varieties in Asia Through SSR Markers. 
	K3
	Bài báo tạp chí quốc tế Q3/Q4
	


	2
	Mango Cultivars Uncovers Aroma Diversity and ChemotaxonomicInsights
	K3
	Bài báo tạp chí quốc tế Q3/Q4
	


	3
	Đặc điểm sinh hóa mùi thơm và dấu phân tử ADN của xoài thơm Vĩnh Hòa
	K6
	Bài báo tạp chí trong nước theo Hội đồng Giáo sư nhà nước
	


B2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ
	TT
	Tên sản phẩm
	Loại KPI
	Tên KPI
	Ghi chú


B2.3 Kết quả đào tạo (kèm minh chứng)
	TT
	Tên sản phẩm
	Loại KPI
	Tên KPI
	Ghi chú


	1
	Khảo sát dấu phân tử SSR của các giống xoài trồng tại tỉnh An Giang có liên quan đến tính trạng mùi thơm
	K12
	Đào tạo thành công học viên cao học tại một trong các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM
	


B3. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia
	TT
	Thời gian
	Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề)
	Địa điểm
	Kết quả


	1
	
	
	
	


	2
	
	
	
	


Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài/dự án
	TT
	Tên người được cử đi
	Thời gian
	Địa điểm
	Nội dung trao đổi
	Kết quả thu được


	1
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	


B4. Tình hình sử dụng kinh phí
	Kinh phí
	Số tiền (triệu đồng)
	Ghi chú

	Kinh phí đề nghị cấp tiếp
	100.000.000
	

	Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo
	100.000.000
	

	Kinh phí đề tài đề nghị ĐHQG-HCM cấp
	200.000.000
	

	Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo
	180.000.000
	

	TT
	Tên nội dung đã quyết toán
	Số tiền
	Ghi chú


B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu 
B5.1 Về nội dung 
Tất cả các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được thực hiện đầy đủ.

B5.2 Về sản phẩm 
Đã đạt được các sản phẩm như đã đăng ký trong thuyết minh

B5.3 Về tiến độ 
Hoàn thành đúng tiến độ

B5.4 Kiến nghị 
Chủ nhiệm đề tài và các thành viên xin phép được báo cáo nghiệm thu đề tài.


	
	Ngày ....  tháng .... năm ......
Chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Bảo Ngọc
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